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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  
Số: HQ.3K.25.02523 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  Aqualyso STD 

 
Số lượng/ khối lượng : 1.200 bao/24.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Franklin (Asia) Co., Ltd. (Thailand) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số :  062025/TSA-ADISSEO ngày 14/4/2025  

Hóa đơn số :  93046545 ngày 19/5/2025 

Vận đơn số 

 
: 

 

SNKO190250402679 

Ngày sản xuất : 24/4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 3443/HQ-GDK-TTKN ngày 20/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035371) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á 

  Địa chỉ: 149 Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1153/QĐ-TTKN 

Ngày  19  tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  
Số: HQ.3K.25.02524 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  UP GUT 

 
Số lượng/ khối lượng :  135 bao/3.375 kg 

Hãng, nước sản xuất :  Nutri-Ad International NV. (Belgium) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số :  302024/Nutri-ad/TSA ngày 14/11/2024  

Hóa đơn số :  93046065 ngày 21/3/2025 

Vận đơn số 

 
: 

 

OOLU2756925600 

Ngày sản xuất : 28/11/2024 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  2995/HQ-GDK-TTKN ngày 06/05/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034925) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á 

  Địa chỉ: 149 Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1153/QĐ-TTKN 

Ngày  19  tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  
Số: HQ.3K.25.02525 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : SANACORE® GM 

Số lượng/ khối lượng :  79 bao/1.975 kg 

Hãng, nước sản xuất :  Nutri-Ad International NV. (Belgium) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số :  302024/Nutri-ad/TSA ngày 14/11/2024  

Hóa đơn số :  93046065 ngày 21/3/2025 

Vận đơn số 

 
: 

 

OOLU2756925600 

Ngày sản xuất : 27/11/2024 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  2995/HQ-GDK-TTKN ngày 06/05/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034925) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á 

  Địa chỉ: 149 Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1153/QĐ-TTKN 

Ngày  19  tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  
Số: HQ.3K.25.02526 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  NUTRI®- BIND AQUA DRY 

Số lượng/ khối lượng :  960 bao/24.000 kg 

Hãng, nước sản xuất :  Sunny Biotech Hangzhou Co., Ltd. (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số :  312024/Nutri-ad/TSA ngày 09/12/2024  

Hóa đơn số :  99176282 ngày 05/5/2025 

Vận đơn số 

 
: 

 

 264039193 

Ngày sản xuất : 25/4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  2962/HQ-GDK-TTKN ngày 05/05/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034871) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á 

  Địa chỉ: 149 Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1153/QĐ-TTKN 

Ngày  19  tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  
Số: HQ.3K.25.02527 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  LIQMIN AQUA PLUS (10 Lít/bình và 200 Lít/thùng) 

Số lượng/ khối lượng :  900 Bình/9.000 lít (loại 10 Lít/bình) 

 45 Thùng/9.000 lít (loại: 200 Lít/thùng) 

Hãng, nước sản xuất :  Devee Nutri International, India 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số :  DNIC/25/001 ngày 03/3/2025  

Hóa đơn số :  DNIEXP/24-25/006 ngày 31/3/2025 

Vận đơn số 

 
: 

 

ONEYHYDF01718400 

Ngày sản xuất : 02/2025 (10 Lít/bình) và 03/2025 (loại 200 Lít/thùng) 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  2698/HQ-GDK-TTKN ngày 23/04/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034574) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH TÂN SAO Á 

  Địa chỉ: 149 Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số: 1153/QĐ-TTKN 

Ngày  19  tháng 6 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

CÔNG TY 
TNHH TÂN 
SAO Á
09/06/2025

0625115/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.3 bảng 3;
Mục 2.5 bảng 6

AQUALYSO STD 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)

Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250035371

0625116/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

UP GUT 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g BNNPTNT

29250034925

0625117/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

SANACORE® GM 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0625118/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.5 bảng 6

NUTRI®-BIND AQUA 
DRY 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)

BNNPTNT
29250034871

0625119/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1;
Mục 2.4 bảng 5

LIQMIN AQUA PLUS 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250034574

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 06 năm 2025

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/2

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,

KIỂM ĐỊNH TS VÙNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        

                                                    
                                                                 Phạm Hồng Quân

2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 7h30 ngày 09/06/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 2/2



TRUNG TAM KHAC l\GHII]]M,
KIEM NGHTEM, zueU DINH Ti-rilY SAN

A\

TRUNG TAM VUNG I
DclAtkl'. sd 9 Nguyen Vdn Ct, P. An Binh, Q. Ninh Kidu, Tp. CAn Tho

DT I I, hone'. 024 3724 6077 (nh6nh sti 6) hoac 0782 9 I 7 I 68
Email: astac.mk(Dgrnail.com

vAct
vAt3si$!)4

tAS- FIH

94

: ;
PHIEU YEU CAU/ REQUISITION FORM

sol,r,ro. | &G poL{ / rtQ

l. THONG TIN KHAcH HANG vtu cAul cusroMER rNFoRMArroN RE7aESTED

a. Don vi/ ngudi gui miu/ Sample sender:

Tdn / Name: Trung tim Khao nghiQm, Ki6m nghiQrn, Ki6m <linh thiry srin Vtng II
Dia chi/ Address: 135A. Pasteur, P. V6 Thi S6u, qupn 3, Tp. 116 Chi Minh

S5ctiE'rr tl'roailTel; 096412.2045. - Ilrnail: itknlorphianam@gmail.com

Ngrriri li6n lri/ (lontact Pcrson: Phqrn t{6ng Qu0n DiQn thoai/Tel: 0962012368

h. T116ng tin xuAt h6a tlorr/ Biltlng information (E ClorrYesl n Kh6ng,No):

D!a chrr Address:

Mi s6 thu6i Tax code: .

E-mail grii hod don: ..

c. Thdng tin miu I Sample information
'l"r T6n m5u/

Sunple nante
M6 td mAu/

Sample
description

Kh6i
lu'o.'nglllteigltt

hoQc/or
Th6

tichlVolume

Chi ti6u ydu cdl.i Required
porumcler

Phu'ong phip tht/ Iesr
ntethod

(niu co/ if onv)

Mi s5 m6u/
Sample cotle
(Khich hdng
kh6ng ghi c6t
ndyl Cust,tmer
does not.fill tn
this column)

,)

062s1r5/HQV2

0625t l6/HQV2

Thil'c dn
b6 sung
thriy sin

D6ng trong
trii/chai kin.
khdi luqrrg

02 miu,
0,5 kg/mAu

Asen (As) v6 c0 (rng/kg)
Cadimi (Cd) (me/ke)
Chi (Pb) (me/ke)
Thiry ngin (Hg) (mglkg)
iischerichie coli (CFU/g)
,Sulnionclla (CFUl25

f)6rig trong:
tiri,/chai kitr.,

kh6i lLri.rng

02 m6u,

0,5 kgimdu

Asen (ri s) \'0 co (rng/kg)
L tdimi (Cd) (rng/kg)
C lti (Pb) (mgikg)
'i hiry ngfln (Hg) (mg/kg)
lischerich.ia coli (CFU I g)
cr^.
.)4.' la rcFUl2 5 C'b

Asen' (1\S) vo c0 (mdke)
D6ng trong
trii/chai kin.
khOi lrr-cmg

02 rn5u,

0,5 kgAndu

Cadimi (Cd) (mgikg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thriy ng0n (Hg) (mg/kg)
E :: c he ri c h ia co li (CFU I g)

Salntonella (CFUl25g
D6ng trorg
tirr/chai kin.
khoi lugng

02 miu,

i\sen (As) v6 co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Clhi (Pb) (mg/kg)

'Ihuy ngAn (Hg) (mg/kg)0,5

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.3 bdng 3;

Mpc 2.5 bang 6

'l'hire dn

b6 sung
thfry sdn

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Msc 2.1 bing I

J
06251l7/HQV2

Ihflc 5n
bo sung
th[ry san

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.1 b6ng 1

1 062s1l8/HQV2
Thri'c dn
b6 sung
thty sin

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.5 bAng 6

Rl.l 25 0l Ngiv bh/sd,' Dute. I 0/6t'20) 5 Trang/puge l/2



TRUNG T,AM K}IAO NGHIEM.
KIEM NGHIEM, KIEM DIN}I THUY SAN

TRUNG rAnn vuNG r
DclAdd: s6 9 Nguy6n Vin Cir, P. An Binh, Q. Ninh fi,5u, Tp. CAn Tho

DT/ Phone: 024 3724 6077 (nhinh s6 O) hoAc 0782 I I 7 I 68
Email : astac.mk@gmail.conr

.\ '. \-/ ,,' 7,
-.1 \L/,' /.

fuErsrt?.,ffiiw l./\s.NN
vAcl

vAt3s094 94

TT T6n m6u/
Sontple nunte

M6 ti m6u/
Somple

descriplion

Kh6i
lvqnglWeighr

hoScior
rh6

tichlVolunrc

Chi ti6u y6u ciu/ Required
p0rameter

Phu'ong phip thii/ Tc,rr

nrethod
(niu c'rii i./'un.t')

Mf, s6 miu/
Sample uxle
(Kh6ch hring
khting ghi cirt
niyl Crrslonter
does not lill in
this utlrrmn'S

5.
06251l9/HQV2

Thfc an
b6 sung
thfry srin

D6ng trong
trii/chai kin.
khtii luqng

02 miu.
0,5 kg/mdu

Asen (As) v6 co (mdkg)
Cadirni (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (me/ke)
Thiry ngin (Hg) (mg/kg)
Escherichiq coli (CFU I g)

Salmonella (CFUl25e

QCVN O2-3t-
2:2019/BNNPTNT

Mgc 2.1 b6ng 1;

Muc2.4 bdng 5

d. YOu cAu khrflc/ Other requirements

Ngu'iri
Cttsltttner

PhSm H6ng Quin
2. xAc NHAN cuA TRUNc rAM/ ASTAC v'ERrFrc,4TroN

Ghi chri:
- Quj'kh6ch hdng ghi ihing, dAy du th6ng tin theo nhu cdu vio muc I ngoai tru cQt "Mn s6 rndu/ Sample code", Trung tAm kh6ng
chiu tr6ch nhiQm v6 ciic th6ng tin do kh6ch hdng cung cirpl Customers must./ill in corrcc't und complete infbrntution u<'<'ot'ding
to their needs in section I exceptfor the " Sumple codc" colunrn. ,4ST,4C is not responsible./br the in/in'ntution provitltcl b.t

customers.
- Quj'kh6ch hdng y6u cAu phucmg phap cU th€ thi ghi ki hieu phrrcrng phap vio cdt "l'lrtrrng plrr'rp thti". trorru lnrtvnu lrrrp khach

./br unul.t,sis.
- Trung tdm cam ktit bao m4t thdng tin cta kh6ch hdng. ngoqi tru r rdc tu6n thu theo ciic cluy tlinh c[a ph6p lutit \/iert Nanr' .15'7../(

is committed to keeping customer information con/identiul, exc'ept in c'ompliance with the provisions of lrietnumc.\e lo:r,'.

X Thu nghiQm L4nol.r'.sis'. tr Girim dinh/,4.rse.rs,' D Khacr orhtt'
kttquri,r Resr/tfitrmul'. ETrgc tiiplDirct'tlt': fJ'lhurLtttt,t'; X F.rrrrril th;urky so!dip,itttl \isnutut\'l
thdu ph/&rbcontractor (lf any): Z

l4i mAu sau thti nghiQm/ Returning sample request: E Cti,Ies E Kh6ng/No

6u ciu kh6c/ Other requirements (n6u cblif any):

Uc dich I Purgtse'.

h trqng bao goi miu/ Sample packaging condition'. E Nguy6n vgn/ lnhct: fI Kh6ng nguy0n ven/ Not lllacl
i$t tIQ bao qudn mdu/ Sample storage temperature'. E Mdi trurmgl Envirortmetrtal; D Lanh/ cold: D Ddngl4nhl Frozen
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:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

15/06/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625115/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

0,41

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 12/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 12/06/2025

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code HQ26250656

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 6610/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

15/06/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625116/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 12/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 12/06/2025

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code HQ26250657

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 6611/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

15/06/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625117/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

<0,15

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 12/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 12/06/2025

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code HQ26250658

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 6612/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

15/06/2025

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

0625118/HQV2

<0,15

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 12/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 12/06/2025

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code HQ26250659

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 6613/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

15/06/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625119/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

KPH

Asen (As) vô cơ (**) KPH EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Cadimi (Cd)

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 12/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 12/06/2025

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code HQ26250660

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 6614/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         


	Mục 2.3 bảng 3;
	Mục 2.1 bảng 1;

